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	UBND TỈNH VĨNH LONG

SỞ NỘI VỤ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Vĩnh Long, ngày      tháng      năm 2025




BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THAY THẾ VỚI CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH BẾN TRE, TRÀ VINH, VĨNH LONG (cũ)

	NGHỊ QUYẾT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND, trên địa bàn tỉnh Bến Tre
	Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND,  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	
	

	1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

	Điều 1.

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	Điều 1.

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Đối tượng áp dụng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà thầu hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có sử dụng lao động là người nước ngoài.
	Quy định chung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

	Điều 1.

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về mức thu lệ phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phạm vi áp dụng bao gồm các trường hợp: cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.


	Về phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết của tỉnh Vĩnh Long (cũ) được tích hợp nhiều các khoản phí và Lệ phí. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1959/UBND-TH, ngày 19/8/2025 về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó giao các Sở, ban, ngành tỉnh tham mưu xây dựng Nghị quyết. Do đó, dự thảo tích hợp Nghị quyết của tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và một phần của tỉnh Vĩnh Long (cũ): quy định mức thu lệ phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Về đối tượng áp dụng: Quy định rõ đối tượng phải nộp lệ phí là người sử dụng lao động có nhu cầu cấp mới, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.


	2. Mức thu:

	Điều 2.
- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 (đồng/giấy phép).
- Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 (đồng/giấy phép).

- Gia hạn giấy phép lao động: 450.000 (đồng/giấy phép).

- Dịch vụ công trực tuyến: chưa thực hiện giảm


	Điều 2.
- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 (đồng/giấy phép).

- Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 (đồng/giấy phép).

- Gia hạn giấy phép lao động: 450.000 (đồng/giấy phép).

- Dịch vụ công trực tuyến: “0” đồng.


	Điều 4.
- Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 (đồng/giấy phép).

- Cấp lại giấy phép lao động: 400.000 (đồng/giấy phép).

- Gia hạn giấy phép lao động: 300.000 (đồng/giấy phép).

- Dịch vụ công trực tuyến: giảm 50%, mức thu cấp, cấp, gia hạn.


	Điều 2.
- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 (đồng/giấy phép).

- Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 (đồng/giấy phép).

- Gia hạn giấy phép lao động: 450.000 (đồng/giấy phép).

- Dịch vụ công trực tuyến: chưa thực hiện giảm


	Mức lệ phí nêu trên được xây dựng trên cơ sở kế thừa mức thu của 02 địa phương (Bến Tre (cũ) và Trà Vinh (cũ)) là do: Mức thu này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh (cũ) xem xét, thông qua để tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh sau khi đã thực hiện đầy đủ quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã được đánh giá tác động và được thẩm định của cơ quan chức năng, đảm bảo phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp, phù hợp với nguyên tắc xác định mức thu theo khoản 2 Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là mức thu phổ biến trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tạo sự hài hòa, công bằng giữa các tỉnh, không làm phát sinh bất bình đẳng hoặc chênh lệch về môi trường đầu tư.

	3. Chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động; chi phí phục vụ công tác thu lệ phí

	Điều 3.

1. Lệ phí cấp giấy phép lao động thu bằng tiền Việt Nam. Cơ quan cấp giấy phép lao động có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động và sử dụng biên lai thu lệ phí theo quy định hiện hành về phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế.

2. Người nộp lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí một lần khi đến nhận giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước và thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí theo năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
Điều 4.

Hàng năm, căn cứ vào số thu, các chi phí phát sinh năm trước liền kề và ước thực hiện năm kế hoạch, cơ quan tổ chức thu lập dự toán chi cho công tác thu lệ phí cấp giấy phép lao động, tổng hợp vào dự toán của đơn vị, gửi cơ quan tài chính thẩm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phân bổ theo chế độ, định mức quy định.
	Điều 3.

1. Lệ phí được thu bằng đồng Việt Nam (VNĐ).

2. Đơn vị thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Đơn vị thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

3. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của đơn vị thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
	Điều 4.

- Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
- Các khoản chi phí liên quan đến công tác thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của đơn vị thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

	1. Lệ phí cấp giấy phép lao động thu bằng tiền Việt Nam. Cơ quan cấp giấy phép lao động có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động và sử dụng biên lai thu lệ phí theo quy định hiện hành về phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế.

2. Người nộp lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí một lần khi đến nhận giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

3. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước và thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí theo năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
Điều 4.

Hàng năm, căn cứ vào số thu, các chi phí phát sinh năm trước liền kề và ước thực hiện năm kế hoạch, cơ quan tổ chức thu lập dự toán chi cho công tác thu lệ phí cấp giấy phép lao động, tổng hợp vào dự toán của đơn vị, gửi cơ quan tài chính thẩm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phân bổ theo chế độ, định mức quy định.
	- Dự thảo đảm bảo cơ chế thu, nộp minh bạch, phù hợp với thực tiễn thu lệ phí tại cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh (Sở Nội vụ). Bổ sung rõ ràng thời điểm nộp lệ phí (trước khi nhận giấy phép) và sử dụng biên lai đúng quy định nhằm tăng cường trách nhiệm và dễ dàng kiểm soát.

- Cơ quan tổ chức thu lệ phí được phép lập dự toán chi phí phục vụ công tác thu lệ phí hàng năm, tổng hợp vào dự toán của đơn vị và trình cơ quan tài chính thẩm tra, phân bổ.




� Tỉnh Vĩnh Long: Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND, ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, ngày 07/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Tỉnh Bến Tre: Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND, ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Tỉnh Trà Vinh: Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (được sửa đổi bởi Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 18/12/2023)








